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1144 ntp6a1_honghanh Hồ Hồng Hạnh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 11 1188

1344 ntp6a1_nhan Trịnh Quang Nhẫn 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 8 1168

1352 ntp6a1_quoc Trần Văn Quốc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 11 1173

2198 ntp6a1_thuylinh Trần Thị Thùy Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 15 1186

2348 ntp6a1_baotram Trịnh Thị Bảo Trâm 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 1105

2697 ntp6a1_baokhanh Trần Lê Bảo Khánh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 621

2863 ntp6a2_nam Nguyễn Văn Nam 6a2 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 430

2883 ntp6a1_giahuy Lê Trần Gia Huy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 627

265 ntp14-0094 Nguyễn Văn Phúc 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 24 6 967

306 ntp14-0087 Trần Minh Huy 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 24 5 1166

666 ntp14-0085 Võ Thị Thu Hằng 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 21 9 1002

889 ntp14-0079 Dương Hoàng Ngọc Ánh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 20 9 1194

943 ntp14-0097 Ngô Phương Thảo 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 19 11 858

947 ntp14-0080 Phan Thanh Bình 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 19 11 873

1075 ntp14-0098 Hồ Anh Thư 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 618

1190 ntp14-0091 Phan Trần Kim Ngân 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 1149

1489 ntp14-0095 Nguyễn Duy Quý 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 13 1192

1533 ntp14-0088 Thái Thị Hoàng Kim 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 15 665

2012 ntp14-0096 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 861

660 ntp14-0026 Đặng Ngọc Tuấn Anh 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 20 10 896

1098 ntp14-0029 Phan Hồ Xuân Nghi 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 742

1112 ntp14-0028 Huỳnh Hữu Anh Khoa 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 878

1322 ntp14-0032 Trần Tuệ Mẫn 8a3 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 14 1118

207 ntp14-0011 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 24 6 529

219 ntp14-0009 Nguyễn Thị Lan Hương 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 24 6 908

341 ntp14-0240249 ĐỖ NGỌC YẾN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 23 7 1151

443 ntp14-0231 LÊ BẢO NGỌC 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 22 7 1168

445 ntp14-0012 Nguyễn Phương Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 22 6 1172
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465 ntp14-0010 Đặng Thị Thanh Ngân 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 21 9 559

787 ntp14-0223 NGUYỄN DOÃN KHÁNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 19 8 1196

997 ntp14-0240236 TRẦN NHƯ QUỲNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 905

1044 ntp14-0226 VÕ NGUYỄN TRÚC LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 9 1149

1120 ntp14-0219 LÊ MINH HUY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 11 1015

1270 ntp14-0243 HUỲNH VÕ HUYỀN TRÂN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 803

1316 ntp14-0214 MẠC GIA BẢO 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 13 1166

1441 ntp14-0220 HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 924

1478 ntp14-0215 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 230

1727 ntp14-0228 PHAN NGỌC MINH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 4 26 364


